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Cho nguyên tử khối: H = 1; O = 16; Al = 27; Fe = 56
(Học sinh không được sử dụng bất cứ tài liệu nào khác)
PHẦN TRẮC NGHIỆM (24 câu – 6 điểm)

Học sinh làm bài vào phiếu trả lời trắc nghiệm

Câu 1: Cho Fe lần lượt tác dụng với Cl2, O2. Sản phẩm là

A. FeCl3, Fe2O3.
B. FeCl2, Fe3O4.
C. FeCl3, Fe3O4.
D. FeCl2, Fe2O3.

Câu 2: Đánh giá nào sau đây là đúng về tính khử của Al kim loại?

A. Trung bình.
B. Yếu.
C. Mạnh.
D. Kém.

Câu 3: Phản ứng nhiệt nhôm xảy ra ở cặp chất nào sau đây?

A. Al + HNO3.
B. Al  +  Fe3O4.
C. Al +  H2O.
D. Al  +  HCl.

Câu 4: Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử Al là bao nhiêu?

A. 2.
B. 3.
C. 1.
D. 4.

Câu 5: Hòa tan hoàn toàn 4 gam kim loại X trong lượng dư dung dịch HNO3 thu được 1,6 lít khí NO ở điều kiện chuẩn (sản phẩm khử duy nhất). Kim loại đã dùng là

A. Fe (M = 56).
B. Al (M = 27).
C. Ag (M = 108).
D. Ca (M = 40).

Câu 6: Hoà tan m gam Fe trong dung dịch HCl dư, sau khi phản ứng kết thúc thu được 4,48 lít khí H2 (ở đktc). Giá trị của m là

A. 2,8.
B. 1,4.
C. 5,6.
D. 11,2.
Câu 7: Cho 8,1 g Al tác dụng với dung dịch NaOH dư. Khi phản ứng hoàn toàn sẽ thu được bao nhiêu lít H2 (đkc)?

A. 10,08 lít.
B. 8,96 lít.
C. 4,48 lít.
D. 6,72 lít.

Câu 8: Cấu hình electron nào sau đây là của nguyên tử Fe?

A. [Ar]3d64s2.
B. [Ar]3d5.
C. [Ar]4s23d4.
D. [Ar]3d44s2.
Câu 9: Phản ứng giữa cặp chất nào sau đây không tạo ra chất khí?

A. Al2O3  + dd HCl.
B. Al + dd H2SO4 loãng.
C. Al + dd HCl.
D. Al + dd NaOH.

Câu 10: Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch AlCl3. Hiện tượng quan sát được là gì?

A. Có kết tủa trắng, kết tủa không tan.
B. Có kết tủa trắng rồi tan dần đến hết.

C. Có kết tủa đen rồi tan dần đến hết.
D. Kết tủa tan ngay rồi xuất hiện trở lại.

Câu 11: Kim loại nào sau đây tan được dễ dàng trong dung dịch HCl và trong dd NaOH?

A. Mg.
B. Fe.
C. Cu.
D. Al.

Câu 12: Al2O3 thể hiện tính chất của oxit lưỡng tính khi tác dụng được với

A. dung dịch HNO3.
B. dung dịch HCl và dung dịch NaOH.

C. dung dịch NaOH.
D. dung dịch HCl.

Câu 13: Thông tin nào sau đây xác định đúng vị trí của nguyên tố Fe trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học?

A. Chu kỳ 3, nhóm IIA.
B. Chu kỳ 4, nhóm IIA.

C. Chu kỳ 4, nhóm VIIIB.
D. Chu kỳ 4, nhóm VIB.

Câu 14: Nung nóng hỗn hợp gồm Al và Al(OH)3 trong không khí đến cùng sẽ thu được chất rắn là

A. Al2O3, Al(OH)3.
B. Al.
C. Al2O3.
D. Al2O3, Al.

Câu 15: Al kim loại bị thụ động trong dung dịch axit nguội nào sau đây?

A. H2SO4 loãng.
B. HNO3 đặc.
C. HCl loãng.
D. HCl đặc.

Câu 16: Xét trong số các tính chất được nêu dưới đây:

(1) Dẫn điện tốt.    (2) Dẫn nhiệt tốt.    (3) Ánh kim.       (4) Kim loại nhẹ.   (5) Tính dẻo cao. 

Số tính chất đúng của Al là

A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 5.

Câu 17: Phản ứng Al tác dụng với HNO3 đặc nóng sẽ tạo ra khí gì?

A. NO.
B. N2.
C. H2.
D. NO2.

Câu 18: Cho hỗn hợp X gồm Al và Al(OH)3 tan hết trong dd NaOH được 3,36 lít H2 (đkc). Nếu nung cùng lượng hỗn hợp X trong không khí đến lượng không đổi thu được duy nhất 15,3g một chất rắn. Số mol Al và Al(OH)3 trong X lần lượt là:

A. 0,15 và 0,05.
B. 0,1 và 0,2.
C. 0,15 và 0,1.
D. 0,1 và 0,05.

Câu 19: Cho Fe tác dụng với dung dịch HNO3 dư. Sau phản ứng dung dịch thu được chứa những chất tan nào?

A. Fe(NO3)3 và HNO3.
B. Fe(NO3)3.
C. Fe(NO3)2.
D. Fe(NO3)2 và HNO3.

Câu 20: Lắc kỹ hỗn hợp bột Al, Fe trong dung dịch NaOH dư đến khi phản ứng hoàn toàn. Chất rắn thu được sau phản ứng gồm những chất nào?

A. Al(OH)3.
B. Fe(OH)3.
C. Al.
D. Fe.

Câu 21: Thêm dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch hỗn hợp gồm AlCl3 và FeCl3. Sau phản ứng, kết tủa thu được là

A. Al(OH)3 và  Fe(OH)3.
B. Al(OH)3.
C. Fe(OH)3.
D. Fe(OH)2.
Câu 22: Cho 100ml dd AlCl3 1M tác dụng với 380ml dd NaOH 1M. Khối lượng kết tủa thu được là

A. 6,24g.
B. 7,8g.
C. 1,56g.
D. 4,68g.

Câu 23: Fe tác dụng với chất nào sau đây sẽ tạo ra hợp chất sắt(II)?

A. HNO3 dư.
B. H2SO4 đặc, nóng.
C. Cl2.
D. S.

Câu 24: Ngâm đinh sắt vào dung dịch CuSO4 một thời gian. Hiện tượng quan sát được nào sau đây là đúng?

A. Đinh sắt nhuốm màu đỏ.
B. Đinh sắt nhuốm màu xanh.

C. Màu dung dịch đậm dần.
D. Dung dịch chuyển màu vàng.

PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm) 

Học sinh làm bài trực tiếp vào chỗ trống chừa sẵn trên giấy này

Caâu 25. Viết phương trình phản ứng xảy ra trong thí nghiệm ở câu 10.

Caâu 26. Viết phương trình phản ứng xảy ra trong thí nghiệm ở câu 14.

Caâu 27. a) Viết phương trình phản ứng xảy ra trong thí nghiệm ở câu 19.

        b) Trong phương trình phản ứng ở câu a, hãy xác định vai trò của Fe và của HNO3.

Caâu 28. Viết bài giải vắn tắt  câu 5.

Caâu 29. Viết bài giải vắn tắt câu 6.

Caâu 30. Viết bài giải vắn tắt  câu 7.

Caâu 31. Viết bài giải vắn tắt câu 22.

Caâu 32. Viết bài giải vắn tắt câu 18.
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